
	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 20  
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)


Bảng: 6 đội; Thời gian: 10/01 - 02/02/2021.
Địa điểm: Trung tâm thể thao Viettel

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	10/1
	15.00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	THANH HÓA
	Tự nhiên
	15.00
	23/1
	VI

	
	
	14.00
	Nhân tạo
	NAM DINH
	-
	HÀ NỘI
	Nhân tạo
	14.00
	
	

	
	
	16.00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	CAND
	Nhân tạo
	16.00
	
	

	II
	12/1
	14.00
	Nhân tạo
	THANH HÓA
	-
	PVF
	Nhân tạo
	14.00
	25/1
	VII

	
	
	15.00
	Tự nhiên
	HÀ NỘI
	-
	Viettel
	Tự nhiên
	15.00
	
	

	
	
	16.00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	NAM DINH
	Nhân tạo
	16.00
	
	

	III
	15/1
	14.00
	Nhân tạo
	HÀ NỘI
	-
	CAND
	Nhân tạo
	14.00
	28/1
	VIII

	
	
	16.00
	Nhân tạo
	NAM DINH
	-
	THANH HÓA
	Nhân tạo
	16.00
	
	

	
	
	15.00
	Tự nhiên
	PVF
	-
	Viettel
	Tự nhiên
	15.00
	
	

	IV
	18/1
	15.00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	CAND
	Tự nhiên
	15.00
	31/1
	IX

	
	
	14.00
	Nhân tạo
	PVF
	-
	NAM DINH
	Nhân tạo
	14.00
	
	

	
	
	16.00
	Nhân tạo
	THANH HÓA
	-
	HÀ NỘI
	Nhân tạo
	16.00
	
	

	V
	20/1
	14.00
	Nhân tạo
	CAND
	-
	THANH HÓA
	Nhân tạo
	14.00
	02/2
	X

	
	
	16.00
	Nhân tạo
	HÀ NỘI
	-
	PVF
	Nhân tạo
	16.00
	
	

	
	
	15.00
	Tự nhiên
	Viettel
	-
	NAM DINH
	Tự nhiên
	15.00
	
	


*Ghi chú: 
- Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân và giờ thi đấu sao cho số lượng các trận thi đấu sớm của các đội được đồng đều.

	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021
 (Kèm theo Thông báo số:          /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 20  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)


Bảng: 5 đội; Thời gian: 10/01 - 02/02/2021.
Địa điểm: Sân vận động tỉnh Kon Tum
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	10/1
	15.00
	Kon Tum
	SHB ĐÀ NẴNG 
	-
	 SLNA
	Kon Tum
	15.00
	23/1
	VI

	
	
	17.00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	 HUẾ
	Kon Tum
	17.00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	 HV NUTIFOOD
	
	
	
	

	II
	12/1
	15.00
	Kon Tum
	HV NUTIFOOD 
	-
	 SHB ĐÀ NẴNG
	Kon Tum
	15.00
	25/1
	VII

	
	
	17.00
	Kon Tum
	SLNA 
	-
	 Kon Tum
	Kon Tum
	17.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	HUẾ
	
	
	
	

	III
	15/1
	15.00
	Kon Tum
	SHB ĐÀ NẴNG 
	-
	 HUẾ
	Kon Tum
	17.00
	28/1
	VIII

	
	
	17.00
	Kon Tum
	SLNA 
	-
	 HV NUTIFOOD
	Kon Tum
	15.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Kon Tum
	
	
	
	

	IV
	18/1
	15.00
	Kon Tum
	HUẾ 
	-
	SLNA
	Kon Tum
	15.00
	31/1
	IX

	
	
	17.00
	Kon Tum
	4 
	-
	 Kon Tum
	Kon Tum
	17.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	  SHB ĐÀ NẴNG
	
	
	
	

	V
	20/1
	15.00
	Kon Tum
	HUẾ
	-
	 HV NUTIFOOD 
	Kon Tum
	15.00
	02/2
	X

	
	
	17.00
	Kon Tum
	Kon Tum
	-
	SHB ĐÀ NẴNG
	Kon Tum
	17.00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	 SLNA
	
	
	
	


*Ghi chú: 
- Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân và giờ thi đấu sao cho số lượng các trận thi đấu sớm của các đội được đồng đều.
	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 20  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)


Bảng: 6 đội; Thời gian: 10/01 - 02/02/2021.

Địa điểm: Trung tâm thể thao Hàm Rồng

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	10/1
	14.30
	Sân 4
	HAGL
	-
	BÌNH ĐỊNH
	Sân 4
	14.30
	23/1
	VI

	
	
	13.15
	Sân 5
	TP. HCM
	-
	QUẢNG NAM
	Sân 5
	13.15
	
	

	
	
	15.15
	Sân 5
	PHÚ YÊN
	-
	DAK LAK
	Sân 5
	15.15
	
	

	II
	12/1
	13.15
	Sân 4
	BÌNH ĐỊNH
	-
	PHÚ YÊN
	Sân 4
	13.15
	25/1
	VII

	
	
	14.30
	Sân 5
	QUẢNG NAM
	-
	HAGL
	Sân 5
	14.30
	
	

	
	
	15.15
	Sân 4
	DAK LAK
	-
	TP. HCM
	Sân 4
	15.15
	
	

	III
	15/1
	13.15
	Sân 5
	QUẢNG NAM
	-
	DAK LAK
	Sân 5
	13.15
	28/1
	VIII

	
	
	15.15
	Sân 5
	TP. HCM
	-
	BÌNH ĐỊNH
	Sân 5
	15.15
	
	

	
	
	14.30
	Sân 4
	PHÚ YÊN
	-
	HAGL
	Sân 4
	14.30
	
	

	IV
	18/1
	14.30
	Sân 5
	HAGL
	-
	DAK LAK
	Sân 5
	14.30
	31/1
	IX

	
	
	13.15
	Sân 4
	PHÚ YÊN
	-
	TP. HCM
	Sân 4
	13.15
	
	

	
	
	15.15
	Sân 4
	2
	-
	QUẢNG NAM
	Sân 4
	15.15
	
	

	V
	20/1
	13.15
	Sân 5
	DAK LAK
	-
	BÌNH ĐỊNH
	Sân 5
	13.15
	02/2
	X

	
	
	15.15
	Sân 5
	QUẢNG NAM
	-
	PHÚ YÊN
	Sân 5
	15.15
	
	

	
	
	14.30
	Sân 4
	HAGL
	-
	TP. HCM
	Sân 4
	14.30
	
	


*Ghi chú: 

- Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân và giờ thi đấu sao cho số lượng các trận thi đấu sớm của các đội được đồng đều.

	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021
 (Kèm theo Thông báo số:          /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 20  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)


Bảng: 5 đội; Thời gian: 10/01 - 02/02/2021.

Địa điểm: Sân vận động 19 tháng 8
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	10/1
	14.00
	19/8
	ĐỒNG NAI 
	-
	 BẾN TRE
	19/8
	14.00
	23/1
	VI

	
	
	16.00
	19/8
	Khánh Hòa 
	-
	 B. BÌNH DƯƠNG
	19/8
	16.00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	 SÀI GÒN
	
	
	
	

	II
	12/1
	14.00
	19/8
	SÀI GÒN 
	-
	 ĐỒNG NAI
	19/8
	14.00
	25/1
	VII

	
	
	16.00
	19/8
	BẾN TRE 
	-
	Khánh Hòa
	19/8
	16.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	B. BÌNH DƯƠNG
	
	
	
	

	III
	15/1
	14.00
	19/8
	ĐỒNG NAI 
	-
	 B. BÌNH DƯƠNG
	19/8
	16.00
	28/1
	VIII

	
	
	16.00
	19/8
	BẾN TRE 
	-
	 SÀI GÒN
	19/8
	14.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	Khánh Hòa
	
	
	
	

	IV
	18/1
	14.00
	19/8
	B. BÌNH DƯƠNG 
	-
	BẾN TRE
	19/8
	14.00
	31/1
	IX

	
	
	16.00
	19/8
	SÀI GÒN 
	-
	 Khánh Hòa
	19/8
	16.00
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	 ĐỒNG NAI
	
	
	
	

	V
	20/1
	14.00
	19/8
	B. BÌNH DƯƠNG
	-
	SÀI GÒN 
	19/8
	14.00
	02/2
	X

	
	
	16.00
	19/8
	Khánh Hòa
	-
	ĐỒNG NAI
	19/8
	16.00
	
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	 BẾN TRE
	
	
	
	


*Ghi chú: 

- Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân và giờ thi đấu sao cho số lượng các trận thi đấu sớm của các đội được đồng đều.

	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2021
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-LĐBĐVN ngày     tháng     năm 20  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)


Bảng: 6 đội; Thời gian: 10/01 - 02/02/2021.

Địa điểm: Sân vận động Bình Phước

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Sân
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	10/1
	15.00
	Bình Phước
	LONG AN
	-
	CẦN THƠ
	Bình Phước
	15.00
	23/1
	VI

	
	
	17.00
	Bình Phước
	Bình Phước
	-
	ĐỒNG THÁP
	Bình Phước
	17.00
	
	

	
	
	15.00
	Sân phụ
	TIỀN GIANG
	-
	AN GIANG
	Sân phụ
	15.00
	
	

	II
	12/1
	15.00
	Bình Phước
	ĐỒNG THÁP
	-
	TIỀN GIANG
	Bình Phước
	15.00
	25/1
	VII

	
	
	17.00
	Bình Phước
	CẦN THƠ
	-
	Bình Phước
	Bình Phước
	17.00
	
	

	
	
	15.00
	Sân phụ
	AN GIANG
	-
	LONG AN
	Sân phụ
	15.00
	
	

	III
	15/1
	15.00
	Bình Phước
	CẦN THƠ
	-
	AN GIANG
	Bình Phước
	15.00
	28/1
	VIII

	
	
	15.00
	Sân phụ
	LONG AN
	-
	ĐỒNG THÁP
	Sân phụ
	15.00
	
	

	
	
	17.00
	Bình Phước
	TIỀN GIANG
	-
	Bình Phước
	Bình Phước
	17.00
	
	

	IV
	18/1
	15.00
	Bình Phước
	TIỀN GIANG
	-
	LONG AN
	Bình Phước
	15.00
	31/1
	IX

	
	
	17.00
	Bình Phước
	Bình Phước
	-
	AN GIANG
	Bình Phước
	17.00
	
	

	
	
	15.00
	Sân phụ
	ĐỒNG THÁP
	-
	CẦN THƠ
	Sân phụ
	15.00
	
	

	V
	20/1
	15.00
	Bình Phước
	AN GIANG
	-
	ĐỒNG THÁP
	Bình Phước
	15.00
	02/2
	X

	
	
	15.00
	Sân phụ
	CẦN THƠ
	-
	TIỀN GIANG
	Sân phụ
	15.00
	
	

	
	
	17.00
	Bình Phước
	Bình Phước
	-
	LONG AN
	Bình Phước
	17.00
	
	


*Ghi chú: 

- Đội chủ nhà mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc và trận cuối cùng tại Vòng loại. Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

- Đơn vị đăng cai chủ động sắp xếp sân và giờ thi đấu sao cho số lượng các trận thi đấu sớm của các đội được đồng đều.
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